
UBND XÃ BÌNH LÃNG Biểu số 116/CK TC-NSNN
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

( kèm theo QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của UBND xã Bình Lãng)
ĐVT: đồng

NỘI DUNG THU QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYẾT TOÁN
TỔNG SỐ THU 12,232,973,894 TỔNG SỐ CHI 12,232,973,894

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 1,718,441,120 I. Chi đầu tư phát triển 7,687,698,615
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 1,919,684,828 II. Chi thường xuyên 4,531,693,000

III. Thu bổ sung 8,251,421,000 III. Chi chuyển nguồn của ngân sách
xã sang năm sau (nếu có) 13,582,279

 - Bổ sung cân đối 3,853,351,000
 - Bổ sung có mục tiêu 4,398,070,000
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên -
V. Thu viện trợ
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của
ngân sách xã (nếu có) 343,426,946
Kết dư ngân sách



UBND XÃ BÌNH LÃNG Biểu số 117/CK TC-NSNN
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

( kèm theo QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của UBND xã Bình Lãng)
ĐVT:  đồng

ST
T NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)
Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu

NSNN Thu NSX
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 7,177,351,000 7,177,351,000 12,232,973,894 12,232,973,894 170.44 170.44
I Các khoản thu 100% 83,000,000 83,000,000 1,718,441,120 1,718,441,120 2,070.41 2,070.41
1 Thu phí, lệ phí 18,000,000 18,000,000 24,944,000 24,944,000 138.58 138.58
2 Thu từ quỹ đất công ích và thu HLCS khác 60,000,000 60,000,000 1,599,725,120 1,599,725,120 2,666.21 2,666.21
3 Thu phạt, tịch thu theo quy định khác - -
4 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định -
5 Đóng góp của nhân dân theo quy định - -
6 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân - 38,272,000 38,272,000
7 Thu khác 5,000,000 5,000,000 55,500,000 55,500,000 1,110.00 1,110.00
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3,241,000,000 3,241,000,000 1,919,684,828 1,919,684,828 59.23 59.23
1 Các khoản thu phân chia 85,000,000 85,000,000 41,020,715 41,020,715 48.26 48.26

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 5,000,000 5,000,000 2,373,840 2,373,840 47.48 47.48
 - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 8,000,000 8,000,000 7,500,000 7,500,000 93.75 93.75
 - Lệ phí trước bạ nhà, đất 72,000,000 72,000,000 31,146,875 31,146,875 43.26 43.26

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 3,156,000,000 3,156,000,000 1,878,664,113 1,878,664,113 59.53 59.53
 - Thu tiền sử dụng đất 3,000,000,000 3,000,000,000 1,745,040,000 1,745,040,000 58.17 58.17
 - Thuế thu nhập cá nhân 52,000,000 52,000,000 29,912,040 29,912,040 57.52 57.52
 - Thuế GTGT 104,000,000 104,000,000 103,712,073 103,712,073 99.72 99.72

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV Thu chuyển nguồn 343,426,946 343,426,946
V Thu kết dư ngân sách năm trước - - -
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3,853,351,000 3,853,351,000 8,251,421,000 8,251,421,000 214.14 214.14

 - Thu bổ sung cân đối 3,853,351,000 3,853,351,000 3,853,351,000 3,853,351,000 100.00 100.00
 - Thu bổ sung có mục tiêu - 4,398,070,000 4,398,070,000



UBND XÃ BÌNH LÃNG Biểu số 118/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Kèm theo QĐ số 325/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của UBND xã Bình Lãng)

ĐVT:  đồng

ST
T NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT

TRIỂN THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ Chi
ĐTPT Chi TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI 7,177,351,000 3,000,000,000 4,177,351,000 12,232,973,894 7,687,698,615 4,531,693,000 510 104 405

Trong đó:

1 Chi cho giáo dục 3,000,000,000 3,000,000,000 3,634,182,615 3,134,182,615 500,000,000 121.1 104.5

2 Chi y tế

3 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin 20,000,000 20,000,000 925,513,000 914,563,000 10,950,000 4,628 55

4 Chi phát thanh, truyền thanh 43,244,000 43,244,000 21,590,500 21,590,500 50 50

5 Chi thể dục thể thao 30,000,000 30,000,000 - - - -

6 Chi sự nghiệp kinh tế 50,505,800 50,505,800 3,357,840,850 3,292,880,000 64,960,850 6,648 129

7
Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn
thể, An ninh, Quân sự 3,786,485,200 3,786,485,200 4,100,182,400 346,073,000 3,754,109,400 108.3 99.1

8 Chi sự nghiệp xã hội 247,116,000 247,116,000 180,082,250 - 180,082,250 72.9 72.9

9 Chi khác - - -

10 Chi dự phòng - - -

11 Chi chuyển nguồn - 13,582,279 13,582,279

12 Nộp trả ngân sách cấp trên - -



UBND XÃ BÌNH LÃNG Biểu số 119/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của UBND xã Bình Lãng)

ĐVT:  đồng

STT Tên công trình
Thời gian
khởi công-
hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị thực hiện từ
01/01 đến
31/12/2021

Giá trị đã thanh toán năm 2021

Tổng số

Trong
đó:

Nguồn
đóng
góp

Tổng số
Trong đó thanh
toán khối lượng

năm trước

Chia theo nguồn vốn

Nguồn cân đối
ngân sách

Nguồn
đóng
góp

TỔNG SỐ 52,773,207,000 - 47,712,689,000 41,118,030,500 33,430,331,885 7,687,698,615 -

1
Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Mầm non Bình Lãng 2010-2013 5,489,656,000 5,294,238,000 4,879,432,000 4,824,000,000 55,432,000

2
Phụ trợ trường Mầm non Bình Lãng 2013-2016 2,968,442,000 2,603,771,000 2,364,068,000 2,280,000,000 84,068,000

3
Trụ sở làm việc Đảng uỷ-HĐND-UBND xã (tầng 1) 2012-2014 4,916,143,000 3,591,281,000 3,204,000,000 3,004,000,000 200,000,000

4
Trụ sở làm việc Đảng uỷ-HĐND-UBND xã (tầng 2) 2017-2017 1,200,725,000 1,174,556,000 1,164,129,000 1,107,118,000 57,011,000

5 Lợp tôn chống nóng mái, cải tạo trụ sở Đảng
uỷ,HĐND,UBND 2017-2017 949,571,000 855,825,000 944,887,000 855,825,000 89,062,000

6
Nâng tầng 2 nhà lớp học 2P1T trường THCS Bình Lãng 2016-2016 880,567,000 796,938,000 789,405,000 721,719,000 67,686,000

7
Cải tạo nhà văn hoá thôn Đông Phong 2016-2016 447,989,000 447,126,000 438,198,000 406,713,000 31,485,000

8 Sân trường, tường rào, bồn hoa, rãnh thoát nước trường
THCS 2016-2016 590,022,000 567,764,000 562,558,000 513,320,000 49,238,000

9 Nhà VH trung tâm xã và các công trình phụ trợ UBND xã 2018-2019 4,600,454,000
4,330,837,000 4,075,127,000 3,941,449,000

133,678,000

10 Nhà Hiệu bộ và phòng học Trường Tiểu học Bình Lãng 2019-2020 8,070,520,000
8,037,866,000 6,789,600,000 5,910,000,000

879,600,000

11 Nhà hiệu bộ và phòng học 2 tầng trường MN Bình Lãng 2019-2019 4,098,638,000
4,035,533,000 3,956,340,500 3,732,122,000

224,218,500

12 Nhà văn hoá thôn Thượng Hải 2019-2019 1,214,513,000
1,202,368,000 1,163,778,000 1,114,378,000

49,400,000

13
Cải tạo, nâng cấp đường GT xã; đoạn từ doanh trại quân
đội đến đường vào chùa Linh Quang thôn Thượng Hải

2020-2020 5,432,005,000
3,796,151,000 4,792,880,000 2,500,000,000

2,292,880,000



14
Nhà hiệu bộ + phòng học bộ môn 2 tầng trường THCS
Bình Lãng

2020-2021 4,941,733,000
4,669,564,000 3,491,628,000 1,919,687,885 1,571,940,115

15
Trường Tiểu học Bình Lãng; HM: Cổng, tường rào, nhà
để xe học sinh, nhà để xe giáo viên….

2021- 2,716,987,000
2,279,503,000 202,000,000 - 202,000,000

16 Tu bổ cấp thiết Đình Thượng Hải; HM: Đại Bái 2021- 1,222,635,000
996,761,000 700,000,000 700,000,000

17
Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Bình Lãng đoạn từ TL
391 đến Doanh trại quân đội

2021- 3,032,607,000
3,032,607,000 1,600,000,000 600,000,000 1,000,000,000

STT Tên công trình
Thời gian
khởi công-
hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị thực hiện từ
01/01 đến
31/12/2021

Giá trị đã thanh toán năm 2021

Tổng số

Trong
đó:

Nguồn
đóng
góp

Tổng số
Trong đó thanh
toán khối lượng

năm trước

Chia theo nguồn vốn

Nguồn cân đối
ngân sách

Nguồn
đóng
góp
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